UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

TINH BINH PHUOC DPoc 1ap - Tw do - Hanh phiic
S6: 292 /Qb-UBND Binh Phuéc, ngay 23 thang 02 nam 2024
QUYET PINH

Cong bé danh muc thii tuc hanh chinh bi bii bé trong linh vire
Kham bénh, chira bénh dwoc tiép nhin va tra két qua tai cac co' s6' y té
thudc thaim quyén quan 1y va giai quyét ciia nganh Y té
trén dja ban tinh Binh Phuéc

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TINH

Can civ Ludt Té chirc chinh quyén dia phwong ngay 19/6/2015;

(;dn cur Ludt swa c‘i‘oxi, bé sung mot s6 diéu ciia Ludt T6 chire Chinh phu va
Ludat T6 chure chinh quyén dia phuong ngay 22/11/2019;

~ Can cir Nghi dinh so 63/2010/ND-CP ngay 08/6/2010 ciia Chinh phii vé
kiem soat thu tuc hanh chinh; Nghi dinh so 48/2013/ND-CP ngay 14/5/2013 va
Nghi dinh so 92/2017/ND-CP ngay 07/8/2017 cua Chinh phu swa doi, bo sung
mot so diéu cua cac Nghi dinh lién quan dén kiém soat thu tuc hanh chinh;
Can cir Nghi dinh s6 61/2018/ND-CP ngay 23/412018 ciia Chinh phii vé thuc
hién co ché mot cura, mot cua lién thong trong giai quyét thu tuc hanh chinh;,
Can cir Nghi dinh $6 107/2021/ND- CP ngay 06/12/2021 cua Chinh phu sira
doi, bo sung mot s6 diéu ciia Nghi dinh s6 61/2018/ND-CP ngay 23/4/201 8 cua

Chinh phii vé thuc hién co ché mét civa, mot civa lién théng trong gidi quyét thii
tuc hanh chinh;

Can cir Nghi dinh s6 42/2022/ND-CP ngay 24/6/2022 cua Chinh phu vé
quy dinh viéc cung cdp théng tin va dich vu céng triec tuyén cia co quan Nha
nwoc trén moi truong mang;

Can cit Thong tw sé6 02/2017/TT ~VPCP ngay 31/10/2017 cua B¢ trwong, Chu
nhiém Van phong Chinh phu huong dan vé nghiép vu kiém soat thu tuc hanh chinh;

Can cir Thong tw sé 01/2018/TT-VPCP ngay 23/11/2018 cua B¢ truong,
Chu nhi¢m Van phong Chinh phu hudng dan thi hanh mot. s6 quy dinh ciia Nghi
dinh s6 61/2018/NP-CP ngay 23/4/201 & cua Chinh phu vé thire hién co ché mot
cira, mot cira lién thong trong gidi quyét thii tuc hanh chinh;

Can cir Quyét dinh s6 295/0D-BYT ngay 06/02/2024 ciia B trucng Bo Y
1é vé viéc cong bé thii tuc hanh chinh méi ban hanh va bi béi bé thudc pham
vi chite ndang quan Iy cia Bé Y té quy dinh tai Théng tw s6 32/2023/TT-BYT
ngay 31/12/2023 cia Bé truong Bé Y té quy dinh chi tiét mot so diéu cia Ludt
Kham bénh, chita bénh;
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Can cir Quyét dinh s6 14/2018/QD-UBND ngay 06/3/2018 ciia UBND tinh
ban hanh quy che phéi hop gitta Van phong UBND tinh voi cdc so, ban, nganh
tinh, UBND cdp huyén, UBND cdp xd trong viéc cong bé, cdp nhdt, cong khai thii
tuc hanh chinh trén dia ban tinh Binh Phuoc;

Xét dé nghi cia Giam doc So Y té tai To trinh sé6 41/TTr-SYT ngay
21/02/2024.

QUYET PINH:

Piéu 1. Cong bd danh muc tha tuc hanh chinh bi béi bo trong linh vuc
Kham bénh, chira bénh duoc tiép nhan va tra két qua tai cac co sO'y té thuodc
tham quyén quan 1y va giai quyét cia nganh Y té trén dia ban tinh Binh Phudc
(Phu luc kem theo).

Piéu 2. Quyét dinh nay c6 hiéu luc thi hanh ké tir ngay ky.

Thu tuc hanh chinh trong linh vuc Kham bénh, chira bénh cé s6 thu tu 01,
02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11 tai Tiéu myc | Myc C thudc Phan I - Danh muyc thit
tuc hanh chinh dugc ban hanh kém theo Quyét dinh s6 1821/QD-UBND ngay
14/11/2023 cua Chu tich UBND tinh vé viéc cong bd danh muc thii tuc hanh chinh
duoc tiép nhan va tra két qua tai Trung tam Phyc vu hanh chinh cbng, cac Trung
tam thudc So, cac co so'y té, UBND cap huyén, UBND cap x4 thudc tham quyén
quan ly va giai quyét cia nganh Y té trén dia ban tinh Binh Phudc hét hiéu luc thi
hanh ké tir ngdy Quyét dinh nay c6 hiéu lyc thi hanh.

Piéu 3. Thu trudng cac sé, ban, nganh; Chu tich UBND cac huy¢n, thi xa,
thanh pho va cac t6 chure, ca nhan co lién quan chiu trach nhi€ém thi hanh Quyét
dinh nay./.

Noinhgns— KT. CHU TICH

- Cuc Kiém soat TTHC (VPCP); PHO CHU TICH /4
- CT, cac PCT UBND tinh; : -
- Nhu Diéu 3;

- LBVP, P.KSTTHC, Trung tam;
- Luu: VT.

Tran Tuyét Minh
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3

Phu luc

HU TUC HANH CHINH BI BAl BO THUQC THAM QUYEN QUAN LY

QUYET CUA NGANH Y TE TREN PIA BAN TINH BINH PHUOC
292 /0P-UBND ngay 23 / 02/2024
cua Chu tich Uy ban nhdn dan tinh)

STT MA SO TTHC TEN THU TUC HANH CHINH MUC DVC
LINH VUC KHAM BENH, CHUA BENH
1.001058. L.z o \ N 2o o 1A A LA
1 000.00.00.H10 Cap giay kham suc khoe cho nguoi tir du 18 tuoi trd 1én. Mot phan
1.001004. Lz o, \ . \ 2. A LA
2 000.00.00.H10 Cap giay kham strc khoe cho nguoi chua du 18 tudi. Mot phan
3 1.000986. Cép gidy kham stc khoe cho ngudi ngudi mat nang lyc hanh vi dan su hoac Mot phin
000.00.00.H10 khong c6 nang luc hanh vi dan sy hodc han ché nang luc hanh vi dan sy. P
1.000980. o e . Ay A
4 000.00.00.H10 Kham suc khée dinh ky. Mot phan
1.001687. Lz . \ N Ay A
5} 000.00.00.H10 Cap giay kham strc khoe cho nguoi 14i xe. Mot phan
1.001675. o e . s A A A 1A
6 000.00.00.H10 Kham suc khoe dinh ky ctia nguoi 141 xe 6 6. Mot phan
. 2.001184. Cép Giay chiing nhan sirc khoe doi v6i thuyén vién lam viée trén tau bién Vit Mot phin
000.00.00.H10 Nam du tiéu chuan quy dinh tai Phy luc I. P
1.002795. CAp Gidy chimg nhan sirc khoe ddi v6i thuyén vién 1am viée trén tau bién Viét ‘
8 000.00.00.H10 Nam du tiéu chuan sirc khoe theo quy dinh tai Phu lyc I nhung mac mot hozc Mot phan
mot sd bénh, tat quy dinh tai Phu luc Il.
2.001170. o e NPT SR A A 1A A A s 1R A A 1A
9 Kham stc khée dinh ky doi véi thuyén vién 1am viéc trén tau bién Viét Nam. Mot phan

000.00.00.H10




		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-02-22T13:52:42+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
	Hoàng Sơn Trà<trahs.vpub@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-02-22T15:43:08+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Lê Văn Sâm<levansam.vpubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2024-02-22T17:13:44+0700


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-02-23T08:14:52+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-02-23T08:14:53+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-02-23T08:14:57+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-02-23T08:15:02+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-02-23T08:15:08+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-02-23T08:15:13+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-02-23T08:15:26+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-02-23T08:15:32+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




